KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 10 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI - LỚP B1 
Tên giáo viên: Lớp B1 
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 05/10 đến 09/10
	Tuần 2
Từ 12/10 đến 16/10
	Tuần 3
Từ 19/10 đến 23/10
	Tuần 4
Từ 26/10 đến 30/10
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ, thể dục sáng
	* Cô đón trẻ: Quan tâm đến sức khỏe của trẻ; trò chuyện và nhắc trẻ biết chào hỏi lễ phép,nói cảm ơn, xin lỗi phù hợp tình huống thực hiện đúng các nề nếp đầu giờ khi đến lớp. 
* Khởi động: Đi theo vòng tròn kết hợp các kiểu chân.
* BTPTC : + Hô hấp: Thổi nơ bay.
+ Tay : Đưa ra trước, lên cao.
+ Bụng : Gập bụng.
+ Chân : Bước ra trước khụy gối
+ Bật : Bật chân sáo.
* Hồi tĩnh: Điều hòa, thả lỏng cơ thể. ( MT 1)

	MT1

	Trò chuyện
	- Cô và trẻ cùng trò chuyện về ngày 20 – 10. Trẻ kể về bà, mẹ, chị em gái trong gia đình mình và cô, các bạn ở lớp.
- Cho trẻ soi gương và nhận xét về bản thân. Hướng dẫn trẻ mô tả các sự kiện xảy ra theo trình tự thời gian trong ngày (MT40) 

- Nói tên và địa chỉ trường, lớp khi được hỏi trò chuyện
-Trò chuyện với trẻ về nhu cầu để lớn lên khỏe mạnh và sở thích của bản thân trẻ.
- Trò chuyện về gia đình bé, những người thân và công việc của mọi người trong gia đình.( MT67)
- Đọc những bài thơ về tình cảm gia đình về trường lớp.
- Trò chuyện về thứ, ngày, tháng; điểm danh những bạn đến lớp và chưa đến lớp. (MT44) 

	MT40, MT44,
MT67

	Hoạt động học
	T2
	Âm nhạc
DH: Đường và chân
NH: Dềnh dềnh dàng dàng
TC: Hãy làm theo hiệu lệnh (MT88) 

	Âm nhạc
Dạy VĐ: Cái mũi
NH: Năm ngón tay ngoan
TC: Hãy làm theo hiệu lệnh (MT96) 

	Âm nhạc
Dạy hát: Cô và mẹ
Nghe : Ru con
TC : Nghe giai điệu đoán tên bài hát (MT85) 

	Âm nhạc
- Dạy hát: tay thơm tay ngoan
- Nghe: Bố là tất cả
- TC: Nhìn hình ảnh đoán tên bài hát. (MT85) 

	MT88, MT30, MT2, MT24, MT91, MT96, MT37, MT22, MT58, MT85, MT48, MT38, MT4, MT90, MT41, MT39
MT72

	
	T3
	Khám phá
Tôi cần gì để lớn lên và khỏe mạnh (MT24) 

	Khám phá
Bé có 5 giác quan. (MT22) 

	Khám phá
Trò cguyện ngày 20/10 (MT48) 

	Khám phá
Tìm hiểu về bản thân trẻ, giới tính và người khác (MT41) 

	

	
	T4
	Làm quen với toán
Dạy trẻ nhận biết mối quan hệ nhiều hơn,ít hơn (MT30) 

	Làm quen với toán
Dạy trẻ nhận biết phân biệt hình vuông, hình tròn (MT37) 

	Làm quen với toán
Dạy trẻ nhận biêt phân biệt hình vuông, hình chữ nhật (MT38) 

	Làm quen với toán
Dạy trẻ xá định phía trên phía dưới,trước, sau của người khác (MT39) 

	

	
	T5
	Vận động
VĐ: Đi khụyu gối
TC: Tung cao hơn nữa (MT2) 

	Văn học
Truyện: Gấu con bị sâu răng (MT58) 

	Vận động
- VĐ: ném xa bằng 2 tay 
TC: Chuyền bóng qua chân (MT4) 

	Văn học
Truyện: Ba người bạn (MT58) 

	

	
	T6
	Hoạt động tạo hình
Vẽ chiếc cốc (MT91) 

	Hoạt động tạo hình
Vẽ nét mặt (MT72) 

	Hoạt động tạo hình
Trang trí thiệp nhân ngày 20/10 (MT90) 

	Hoạt động tạo hình
Vẽ đàn ghi ta (MT91) 

	

	Hoạt động ngoài trời
	* Tuần 1
-HĐCCĐ: Vẽ phấn trên sân hình bạn trai, bạn gái. Quan sát bầu trời Quan sát sân trường. Quan sát chậu cây hoa mười giờ.  Quan sát trang phục bạn trai, bạn gái trong lớp
-TCVĐ: Mèo và chim sẻ.  Nhảy qua suối nhỏ. Trốn tìm( tôi đang ở đâu).  Tạo dáng
- Giao lưu TCVĐ với lớp B2 
* Tuần 2
-HĐCCĐ: Quan sát khu nấu ăn của các bác nhà bếp. In hình bàn tay, bàn chân. Quan sát cây:Vạn liên thanh. Trò chuyện về thời tiết. Quan sát vườn cổ tích
- TCVĐ:  Gieo hạt. Cắp cua bỏ giỏ. Lộn cầu vồng. Chó sói xấu tính
-Chơi theo ý thích: Chơi với cát, nước, lá cây, phấn, sỏi… chơi với đồ chơi ngoài trời. 
* Tuần 3
-HĐCCĐ: Quan sát cây Xương Rồng. Quan sát cây hoa đồng tiền . Trò chuyện về thời tiết. Quan sát vật chìm vật nổi. Trẻ sử dụng cách thức thích hợp để giả quyết vấn đề đơn giản
-TCVĐ: Cây cao - cỏ thấp. Cáo và Thỏ. Lộn cầu vồng. Đi chợ. Dung dăng dung dẻ
- Chơi theo ý thích: Chơi với cát, nước, lá cây, phấn, sỏi… chơi với đồ chơi ngoài trời (MT25) 
* Tuần 4
-HĐCCĐ:  Quan sát đàn kiến. Quan sát bầu trời buổi sang. Thí nghiệm: Vật chìm, vật nổi. Quan sát cây xoài. Quan sát chậu cây hoa mười giờ
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột. Ai nhanh hơn. Kéo co. Gieo hạt
*Giao lưu TCVĐ với lớp A1
*Chơi theo ý thích: Chơi với cát, nước, lá cây, phấn, sỏi… chơi với đồ chơi ngoài trời 

	MT25

	Hoạt động chơi góc
	Góc trọng tâm: 
- Xây khu chung cư cao cấp( T1), làm một số đồ dùng cá nhân của trẻ(T2) cho trẻ làm sách, tranh về ngày 20/10(T3) cho trẻ nấu và bày biện những món ăn mà trẻ thích( T4)cho trẻ làm các hình ảnh về người than trong gia đình bé( T5)
* Góc phân vai:
- Góc bán hàng : Bán đồ dùng trong gia đình
- Góc gia đình: Chăm sóc em bé,
- Góc nấu ăn: Nấu các món ăn trong gia đình.
* Góc nghệ thuật: 
- Góc tạo hình tô mầu người thân trong gia đình, nặn quả, trang trí khung ảnh gia đình, vẽ các khuôn mặt có các cảm xúc. Nhận biết cảm xúc vui buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên qua nét mặt(MT71), in màu nước các bông hoa bằng bàn tay.Hướng dẫn trẻ xé cắt theo đường cong, đường thẳng( MT92)
- Góc âm nhạc trẻ thể hiện các bài múa, hát , biểu diễn thời trang.
* Góc xây dựng: Lắp ghép bàn ghế, đồ dùng gia đình, xếp nhà nhiều tầng. Phối hợp các kĩ năng xếp hình để tạo thành các sản phẩm có kiểu dáng màu sắc khác nhau(MT94)
* Góc học tập:
- Góc kể chuyện : Xem sách tranh về gia đình, kể về các thành viên trong gia đình. Kể câu chuyện “ Gấu con bị sâu răng” Kể lại sự việc theo trình tự(MT56), cho trẻ làm sách tranh về ngày 20/10, nhìn vào sách kể về một số hoạt động trong ngày 20/10.
- Góc toán: Cho trẻ chơi với bảng hình, bảng chun, tranh ghép, thẻ số,
vẽ thêm các đồ vật so với vị trí của bản thân qua các bài tập, nhận dạng, phân biệt hình vuông-hình chữ nhât qua các TC, so sánh chiều cao của các đồ vật. Trẻ sử dụng lời nói và hành động để chỉ vị trí của đồ vật so với người khác( MT39)
*Góc kĩ năng thực hành cuộc sống:
- Hướng dẫn kĩ năng xúc hột hạt, đóng cúc áo, đan nong mốt.
* Góc thiên nhiên: 
- Cho trẻ chăm sóc cây, tưới cây, lau lá cây. 
Hoạt động khác:
Kể lại sự việc theo trình tự. (MT56) 

Hoạt động khác:Nhận ra kí hiệu thông thường trong cuộc sống : Nhà vệ sinh, cấm lử , nguy hiểm .... (MT65)

	MT94, MT56, MT65

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Luyện tập rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi quy định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách. 
- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn. Nhận biết một số nguy cơ không an toàn khi ăn uống
- Nói tên món ăn hàng ngày. Nhận biết một số thực phẩm thông thường; biết ăn để chóng lớn, khỏe mạnh . 

	

	Hoạt động chiều
	* Tuần 1
- Hướng dẫn trẻ chơi trò chơi: oẳn tù tì, để trẻ thực hiện được các vận động cuộn tròn, xoay cổ tay, gập, mở các ngón tay
- Truyện: Cậu bé mũi dài
- Rèn rửa tay, lau mặt,xúc miệng, đánh răng cho trẻ.
- Đồng dao: Họ rau (MT6) 
* Tuần 2
- Ôn phân biệt tay phải, tay trái của trẻ.
- Ôn hát, vận động một số bài hát: “Mời bạn ăn”…
- Chơi TCDG
- Chơi theo ý thích
- Làm bài tập toán bài số 9
- Nói được điều bé thích, không thích, những việc bé có thể làm được(MT68)
- Trẻ VĐ: Đập và bắt bóng tại chỗ. (MT68) 
* Tuần 3
- Thơ : Cô giáo của em
- Rèn trẻ kỹ năng rửa tay, lau mặt. đánh răng cho trẻ.
- Đồng dao “ Công cha…..đạo con”
- Có hành vi tốt trong vệ sinh, phòng bệnh khi được nhắc nhở
- Vệ sinh răng miệng, đội mũ khi ra nắng
- Đi vệ sinh đúng nơi quy định
- Ôn vận động ”Cái mũi” 
* Tuần 4
- Ôn phân biệt phía trên phía dưới.
- Cắt các hình ảnh về gia đình từ tranh ảnh sưu tầm.
- Trẻ đọc bài đồng dao cái bát.
- Cho trẻ tung bắt bóng. Trẻ tung bắt bóng với người đối diện, bắt được 3 lần liền không bị rơi bóng (MT4) 

	MT6, MT68, MT4,
MT59

	Chủ đề - Sự kiện 
	Bé là ai? 
	Cơ thể của bé 
	Ngày hội của các bà các mẹ 20/10 
	Những người thân yêu trong gia đình bé 
	

	Đánh giá KQ thực hiện
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